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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Bùi Thị Hạnh 17/10/1987 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Vụ Bản, 

tỉnh Ninh 

Bình 

54 Cao 

Thắng, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

        

Trưởng 

phòng Nhân 

sự 

Công ty 

TNHH Tập 

đoàn Quốc tế 

Đại Đông Á 

      

2 
Nguyễn Minh 

Khánh 
11/7/1985 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

Lô 103 

MBQH 584 

phường 

Quảng Phú, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Chính 

trị học; 

Đại học 

Tiếng 

Anh 

Thạc sĩ 

Quản lý 

công 

Cao cấp 

Đại học 

Tiếng 

Anh; 

Tiếng 

Pháp C 

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy, Trưởng 

ban Xây 

dựng Đảng, 

Trưởng ban 

Kinh tế - 

Ngân sách 

HĐND 

phường 

Đảng ủy 

phường Hạc 

Thành 

20/11/2012     

3 Đậu Trường Kiên 20/9/1984 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Trường 

Lâm, tỉnh 

Thanh Hóa 

SN 04 ngõ 

221, phố 

Quang Trung 

1, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

        

Trưởng ban 

Công tác 

Mặt trận, 

Phố Đội 

trưởng 

Tổ dân phố 

Quang Trung 1 
03/4/2025     



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 
Nguyễn Thị Hồng 

Liên 
04/3/1987 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lô 18, 19 

liền kề 01 

Khu dân cư 

An Phú 

Hưng, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Thạc sĩ 

Du lịch 

Quốc tế 

và Quản 

trị 

Khách 

sạn 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh D 
Giám đốc  

Công ty Cổ 

phần Dạ Lan 
10/3/2014     

5 
Phạm Thị Thu 

Thủy 
15/01/2004 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

04/141 Lê 

Thánh Tông, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kế toán 
      

Sinh viên, Bí 

thư Chi đoàn 

Chi đoàn Tổ 

dân phố Quảng 

Xá 3 

10/10/2025     

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 
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